
Học phần: Số TC: 2 Lớp:

1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp

Điểm quá 

trình

(DQT)

Điểm 

THI

Điểm

TKHP

Điểm 

hệ chữ
Ghi chú

1 DC00200661 Nguyễn Hữu Chính ĐH3K 0.0 3.0 1.8 F

2 DC00200680 Vy Trọng Doanh ĐH3K 0.0 0.0 0.0 F KP

3 DC00101536 Phạm Trí Dũng ĐH3K 0.7 0.0 0.3 F KP

4 DC00200747 Tô Xuân Hào ĐH3K 2.7 1.0 1.7 F

5 DH00300117 Lưu Thị Luyến ĐH3K 4.7 3.0 3.7 F

6 DH00300619 Nguyễn Tú Nam ĐH3K 0.0 0.0 0.0 F KP

7 DH00300328 Lê Thị Nhi ĐH3K 5.0 8.0 6.8 C+

8 DH00300185 Nguyễn Thu Phương ĐH3K 0.0 0.0 0.0 F KP

9 DH00300159 Trần Xuân Tài ĐH3K 1.7 5.0 3.7 F

10 DH00300436 Trần Thanh Thúy ĐH3K 0.0 0.0 0.0 F KP

11 DH00300588 Nguyễn Thị Tơ ĐH3K 2.0 7.0 5.0 D+

12 DH00300281 Tống Văn Tuấn ĐH3K 3.7 3.0 3.3 F

Số sinh viên dự thi:  7   ,   Số sinh viên vắng: 5 Số sinh viên cấm thi: 0

Số sinh viên phạm quy: 0

CB CHẤM THI 1 CB CHẤM THI 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

PHÒNG KT&ĐBCLGD
Cán bộ đối soát

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phương trình toán lý Phương trình toán lý(114)_L01/ĐH3K

Hà Nội,   ngày 11 tháng 2 năm 2015
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